
 

TT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1.  0150322444 Vũ Bích Diệp 02/09/2009 44.00 

2.  0150268055 Lê Ngọc Hân 04/12/2009 44.00 

3.  0150311893 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 13/06/2009 43.50 

4.  0153404427 Nguyễn Hoàng Trúc Linh 12/06/2009 43.50 

5.  0150312015 Trần Hồng Tú 24/04/2009 43.50 

6.  0135557343 Trần Ngọc Hà 04/10/2009 43.00 

7.  0150268045 Lê Ngọc Khánh Linh 27/04/2009 43.00 

8.  0150275933 Đỗ Yến Nhi 03/02/2009 43.00 

9.  0150455404 Phạm Thị Anh Thư 06/08/2009 43.00 

10.  0150268064 Nguyễn Vân Anh 23/04/2009 42.75 

11.  0150311914 Trần Uyển Như 16/02/2009 42.75 

12.  0150322205 Nguyễn Anh Thư 30/11/2009 42.00 

13.  0133378589 Đinh Trần Trâm Anh 09/10/2009 41.75 

14.  0154010481 Ngô Ngọc Ánh 05/10/2009 41.75 

15.  0150491906 Nguyễn Minh Phú 25/01/2009 41.75 

16.  0150493560 Đào Quốc Bình 17/12/2009 41.50 

17.  0150322446 Lê Bảo Duy 08/01/2009 41.50 

18.  0153404462 Trần Mai Chi 15/12/2009 41.25 

19.  0150322458 Nguyễn Hoàng Long 12/12/2009 41.25 

20.  0150515733 Trần Bảo Ngọc 11/07/2009 41.25 

21.  0153404503 Tạ Hoàng Anh Thư 28/11/2009 41.25 

22.  0150258527 Phạm Phương Anh 22/02/2009 41.00 

23.  0150761131 Lê Hải Bình 18/11/2009 41.00 

24.  0150268047 Vương Tường An 17/01/2009 40.75 

25.  0159381448 Trịnh Trần Thu Thảo 26/07/2009 40.75 

26.  0150322470 Phạm Xuân Trường 13/04/2009 40.75 

27.  0150469497 Vũ Lê Kim Chi 07/10/2009 40.50 

28.  0150687900 Vũ Quang Minh 01/03/2009 40.50 

29.  0152796212 Nguyễn Hà My 19/06/2009 40.50 

30.  0150258551 Đặng Thảo Nhi 06/08/2009 40.50 

31.  0132778309 Đỗ Huyền Anh 25/12/2009 40.25 

32.  0153404082 Nguyễn Nhật Hà An 14/02/2009 40.00 

33.  0150267905 Lưu Minh Hiển 07/08/2009 40.00 

34.  0118445812 Đào Ngọc Huyền 30/06/2009 40.00 

35.  0118421553 Nguyễn Anh Thư 29/04/2009 40.00 

36.  0150483698 Nguyễn Khánh Hà My 22/11/2009 39.75 

37.  0150327623 Đỗ Anh Thư 27/03/2009 39.75 

38.  0150322471 Nguyễn Quý Tuấn 21/12/2009 39.75 

39.  0150515833 Nguyễn Lê Hà Vi 17/09/2009 39.75 

40.  0118064530 Hà Trần Bảo Châu 24/11/2009 39.50 

41.  0150268001 Lê Thu Hiền 29/04/2009 39.50 

42.  0117703956 Nguyễn Hoàng Long 27/09/2009 39.50 

43.  0150576586 Nguyễn Nhật Mai 17/11/2009 39.50 
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